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1 F-1 Nguyễn Văn Tú 20/09/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
50542326 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

2 F-2 Nguyễn Văn Định 10/10/1987 Nam
Ngư 

nghiệp
50542055 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

3 F-3 Trần Văn Mạnh 01/05/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
50542210 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

4 F-4 Nguyễn Bá Tiến 06/12/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
50544975 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

5 F-5 Nguyễn Văn Ba 23/01/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
50541920 Thanh Hóa Khám sức khỏe

6 F-6 Nguyễn Văn Đức 22/02/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
50546699 Quảng Bình Khám sức khỏe

7 F-7 Hoàng Văn Anh 12/11/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
50545097 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

8 F-8 Phạm Đăng Đạt 17/08/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
50543222 Nghệ An Khám sức khỏe

9 F-9 Nguyễn Đình Cường 12/03/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
50541938 Thanh Hóa Khám sức khỏe

10 F-10 Lê Văn Quý 02/03/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
50544783 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

11 F-11 Lê Minh Tâm 08/02/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
50547857 Quảng Trị Không khám sức khỏe

12 F-12 Đặng Văn Ngọc 10/08/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
51132041 Nghệ An Không khám sức khỏe

13 F-13 Trần Văn Định 14/04/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
51130874 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

14 F-14 Nguyễn Văn Anh 16/01/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
50545119 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

15 F-15 Phạm Văn Phương 14/02/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
50546734 Quảng Bình Khám sức khỏe

16 F-16 Dương Văn Thắng 10/02/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
50544989 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

17 F-17 Hoàng Văn Xinh 10/10/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
50543479 Nghệ An Không khám sức khỏe

18 F-18 Nguyễn Văn Hải 18/02/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
50543551 Nghệ An Không khám sức khỏe

19 F-19 Phạm Thanh Hòa 16/06/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
50547663 Quảng Trị Không khám sức khỏe

20 F-20 Trần Văn Tiến 24/07/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
50543150 Nghệ An Không khám sức khỏe

21 F-21 Nguyễn Thị Huế 10/06/1996 Nữ
Ngư 

nghiệp
90202541 Quảng Bình Không khám sức khỏe

22 F-22 Lê Quang Tài 22/03/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
51131615 Quảng Bình Không khám sức khỏe
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23 F-23 Hồ Xuân Hùng 30/04/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
50543632 Nghệ An Không khám sức khỏe

24 F-24 Hoàng Văn Tịnh 28/01/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
50547625 Quảng Trị Không khám sức khỏe

25 F-25 Võ Ngọc Tươi 20/03/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
50547676 Quảng Trị Không khám sức khỏe

26 F-26 Đào Văn Cường 28/02/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
50547000 Quảng Bình Không khám sức khỏe

27 F-27 Hồ Bá Dương 20/01/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
51132147 Nghệ An Không khám sức khỏe

28 F-28 Nguyễn Văn Hải 09/05/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
90900361 Lao động CBT Khám sức khỏe

29 F-29 Phạm Văn Hải 03/09/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
50541939 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

30 F-30 Hoàng Đình Phúc 16/04/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
50543558 Nghệ An Khám sức khỏe

31 F-31 Nguyễn Minh Nhật 10/02/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
50546944 Quảng Bình Không khám sức khỏe

32 F-32 Trần Văn Khánh 11/07/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
50542327 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

33 F-33 Hoàng Văn Đại 20/08/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
90901422 Nghệ An Khám sức khỏe

34 F-34 Trịnh Văn Phương 17/01/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
50542027 Thanh Hóa Khám sức khỏe

35 F-35 Nguyễn Hữu Đô 02/03/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
51132018 Nghệ An Khám sức khỏe

36 F-36 Nguyễn Văn Dũng 19/04/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
90901443 Nghệ An Khám sức khỏe

37 F-37 Trương Tiến Hà 06/11/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
50803058 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

38 F-38 Nguyễn Xuân Võ 16/07/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
50543268 Nghệ An Không khám sức khỏe

39 F-39 Nguyễn Ngọc Học 15/06/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
50542142 Thanh Hóa Khám sức khỏe

40 F-40 Phạm Văn Thắng 07/06/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
50542223 Thanh Hóa Khám sức khỏe

41 F-41 Trương Quang Tùng 04/04/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
50543435 Nghệ An Khám sức khỏe

42 F-42 Phạm Văn Đồng 05/05/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
50547868 Quảng Trị Không khám sức khỏe

43 F-43 Phan Duy Nghĩa 04/06/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
50548653 Quảng Ngãi Không khám sức khỏe

44 F-44 Trần Văn Kỳ 02/09/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
50544749 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

45 F-45 Trần Xuân Hiền 18/03/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
50544908 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

46 F-46 Võ Xuân Hòa 20/05/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
50546616 Quảng Bình Khám sức khỏe

47 F-47 Mai Xuân Bắc 14/08/1988 Nam
Ngư 

nghiệp
50541954 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

48 F-48 Nguyễn Huy Ngọc 16/05/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
50544907 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

49 F-49 Phan Mậu Vui 24/12/1986 Nam
Ngư 

nghiệp
50546705 Quảng Bình Không khám sức khỏe

50 F-50 Tạ Văn Hữu 02/12/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
50547840 Quảng Trị Không khám sức khỏe

51 M-1 Phạm Văn Thực 21/03/2002 Nam SXCT 50508084 Nam Định Không khám sức khỏe



52 M-2 Trần Ngọc Ninh 30/09/2000 Nam SXCT 50508100 Nam Định Không khám sức khỏe

53 M-3 Nguyễn Hoàng Sơn 05/09/2003 Nam SXCT 50505256 Vĩnh Phúc Không khám sức khỏe

54 M-4 Nguyễn Văn Tịnh 20/03/1994 Nam SXCT 50520460 Quảng Trị Không khám sức khỏe

55 M-5 Nguyễn Mạnh Quang 01/06/1995 Nam SXCT 90900276 Lao động CBT Khám sức khỏe

56 M-6 Lê Doãn Quý 15/04/2001 Nam SXCT 50518531 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

57 M-7 Hoàng Trung Hiếu 26/09/2001 Nam SXCT 50500186 Hà Nội Không khám sức khỏe

58 M-8 Hoàng Viết Đạt 29/09/2003 Nam SXCT 50510540 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

59 M-9 Phan Thanh Đức 30/04/2003 Nam SXCT 50519902 Quảng Bình Không khám sức khỏe

60 M-10 Trần Trọng Sơn 12/10/2001 Nam SXCT 50512542 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

61 M-11 Hoàng Ngọc Sơn 03/12/2003 Nam SXCT 50504414 Thái Nguyên Không khám sức khỏe

62 M-12 Lê Đại Thành 23/12/2000 Nam SXCT 50500669 Hà Nội Không khám sức khỏe

63 M-13 Nguyễn Hải Dương 18/09/2003 Nam SXCT 50505233 Vĩnh Phúc Không khám sức khỏe

64 M-14 Nguyễn Trung Kiên 17/01/2001 Nam SXCT 50500670 Hà Nội Không khám sức khỏe

65 M-15 Nguyễn Tùng Lâm 20/09/2001 Nam SXCT 50504791 Phú Thọ Không khám sức khỏe

66 M-16 Nguyễn Văn Nguyên 21/01/2003 Nam SXCT 50508029 Nam Định Không khám sức khỏe

67 M-17 Đặng Văn Mạnh 09/12/2003 Nam SXCT 50516177 Nghệ An Không khám sức khỏe

68 M-18 Lưu Văn Trường 05/06/2004 Nam SXCT 50504743 Phú Thọ Không khám sức khỏe

69 M-19 Trần Văn Mạnh 02/11/2002 Nam SXCT 50509731 Ninh Bình Không khám sức khỏe

70 M-20 Vũ Văn Dũng 03/01/2003 Nam SXCT 50509686 Ninh Bình Không khám sức khỏe

71 M-21 Mai Văn Quang 21/02/2001 Nam SXCT 50510923 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

72 M-22 Nguyễn Thanh Tùng 03/08/1991 Nam SXCT 90400267 Lao động CBT Khám sức khỏe

73 M-23 Nguyễn Văn Kiên 12/02/2004 Nam SXCT 50514970 Nghệ An Không khám sức khỏe

74 M-24 Trần Văn Đức 16/12/1993 Nam SXCT 0 Lao động CBT Khám sức khỏe

75 M-25 Nguyễn Thị Hồng Diễm 21/03/2002 Nữ SXCT 91225033 Quảng Trị Khám sức khỏe

76 M-26 Nguyễn Thị Phương Linh 01/02/2003 Nữ SXCT 51104580 Ninh Bình Khám sức khỏe

77 M-27 Bùi Văn Hoan 01/10/1988 Nam SXCT 51032933 Hòa Bình Không khám sức khỏe

78 M-28 Lê Minh Hoan 10/01/1990 Nam SXCT 51038381 Bình Định Không khám sức khỏe

79 M-29 Lê Trường Thịnh 03/08/1992 Nam SXCT 51038376 Bình Định Không khám sức khỏe

80 M-30 Lê Viết Mạnh 12/10/1991 Nam SXCT 51031296 Bắc Kạn Không khám sức khỏe

81 M-31 Chu Văn Long 14/08/1991 Nam SXCT 50503862 Lạng Sơn Không khám sức khỏe

82 M-32 Hoàng Văn Trí 13/05/1988 Nam SXCT 50506241 Bắc Giang Không khám sức khỏe

83 M-33 Lê Văn Hòa 23/08/1989 Nam SXCT 50509486 Ninh Bình Không khám sức khỏe

84 M-34 Ngô Văn Công 20/04/1989 Nam SXCT 50515787 Nghệ An Không khám sức khỏe

85 M-35 Nguyễn Bá Lâm 28/07/1992 Nam SXCT 50516257 Nghệ An Không khám sức khỏe

86 M-36 Nguyễn văn thắng 26/03/1990 Nam SXCT 50516122 Nghệ An Không khám sức khỏe

87 M-37 Nguyễn Việt Đức 03/12/1991 Nam SXCT 50502096 Hải Dương Không khám sức khỏe

88 M-38 Phạm Văn Quí 10/02/1992 Nam SXCT 50516266 Nghệ An Không khám sức khỏe

89 M-39 Trần Văn Sinh 02/09/1992 Nam SXCT 50516174 Nghệ An Không khám sức khỏe

90 M-40 Vũ Văn Bài 09/09/1988 Nam SXCT 50505215 Vĩnh Phúc Không khám sức khỏe

91 M-41 Đỗ Thế Quang 28/08/1991 Nam SXCT 50501349 Hải Phòng Không khám sức khỏe

92 M-42 Hoàng Văn Thùy 14/01/1993 Nam SXCT 50504695 Phú Thọ Không khám sức khỏe

93 M-43 Nguyễn Hữu Luận 24/12/1990 Nam SXCT 50517772 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

94 M-44 Nguyễn Văn Nam 14/05/1989 Nam SXCT 50515348 Nghệ An Không khám sức khỏe



95 M-45 Hà Đào Dương 05/09/2003 Nam SXCT 50512179 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

96 M-46 Lường Khắc Cường 01/04/2001 Nam SXCT 50512446 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

97 M-47 Mai Văn Hào 02/12/2004 Nam SXCT 50520341 Quảng Trị Không khám sức khỏe

98 M-48 Nguyễn Viết Giang 01/06/2004 Nam SXCT 50513750 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

99 M-49 Trịnh Công Sang 20/05/2003 Nam SXCT 50520839 Thừa Thiên Huế Không khám sức khỏe

100 M-50 Bùi Công Minh 10/11/1999 Nam SXCT 50508283 Nam Định Không khám sức khỏe

101 M-51 Trần Việt Tấn 12/12/2002 Nam SXCT 50508350 Nam Định Không khám sức khỏe

102 M-52 Đàm VĂN ĐẠT 16/04/2004 Nam SXCT 50515958 Nghệ An Không khám sức khỏe

103 M-53 Mai Văn Tài 27/02/1987 Nam SXCT 50508395 Nam Định Không khám sức khỏe

104 M-54 Ngô Văn Tú 12/11/1991 Nam SXCT 50508016 Nam Định Không khám sức khỏe

105 M-55 Nguyễn Trung Dũng 08/05/1991 Nam SXCT 50504936 Phú Thọ Không khám sức khỏe

106 M-56 Phạm Tuấn Anh 08/08/1987 Nam SXCT 50511929 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

107 M-57 Đỗ Huy Dương 12/05/1994 Nam SXCT 50519052 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

108 M-58 Nguyễn Hữu Việt 25/09/2004 Nam SXCT 50516754 Nghệ An Không khám sức khỏe

109 M-59 Nguyễn Trung Công 06/02/1997 Nam SXCT 50502000 Hải Dương Không khám sức khỏe

110 M-60 Nguyễn Văn Bình 20/08/1996 Nam SXCT 50519322 Quảng Bình Không khám sức khỏe

111 M-61 Trần Văn Nam 02/09/1997 Nam SXCT 50519378 Quảng Bình Không khám sức khỏe

112 M-62 Nguyễn Quang Phúc 26/10/2004 Nam SXCT 50501753 Hải Dương Không khám sức khỏe

113 M-63 Lưu Thị Diễm Quỳnh 06/02/2002 Nữ SXCT 91205259 Bắc Giang Không khám sức khỏe

114 M-64 Trần Thu Phương 10/03/2002 Nữ SXCT 91205295 Bắc Giang Không khám sức khỏe

115 M-65 Trần Trung Hiếu 16/02/2002 Nam SXCT 50518233 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

116 M-66 Vũ Quang Sang 23/02/2000 Nam SXCT 50501455 Hải Phòng Không khám sức khỏe

117 M-67 Hà Văn Tứ 05/09/1995 Nam SXCT 50519120 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

118 M-68 Nguyễn Văn Tuấn 01/05/2002 Nam SXCT 50515832 Nghệ An Khám sức khỏe

119 M-69 Nguyễn Văn Sỹ 02/07/1999 Nam SXCT 50500462 Hà Nội Không khám sức khỏe

120 M-70 Trần Trung Đức 09/08/1999 Nam SXCT 50501250 Hải Phòng Không khám sức khỏe

121 M-71 Trần Hùng Dũng 24/05/1998 Nam SXCT 50516764 Nghệ An Không khám sức khỏe

122 M-72 Hoàng Phong Thủy 20/03/1993 Nam SXCT 50509565 Ninh Bình Khám sức khỏe

123 M-73 Lâm Văn Hải 12/08/1994 Nam SXCT 50515964 Nghệ An Khám sức khỏe

124 M-74 Lê Tiến Đạt 16/01/1994 Nam SXCT 50513768 Thanh Hóa Khám sức khỏe

125 M-75 Phạm Văn Năm 10/11/1992 Nam SXCT 50509216 Ninh Bình Khám sức khỏe

126 M-76 Vũ Kim Hào 21/09/1993 Nam SXCT 50509739 Ninh Bình Khám sức khỏe

127 M-77 Vũ Văn Nhật 15/12/1993 Nam SXCT 50509560 Ninh Bình Khám sức khỏe

128 M-78 Đặng Hữu Bách 26/03/1990 Nam SXCT 50508402 Nam Định Không khám sức khỏe

129 M-79 Nguyễn Văn Nam 03/06/1992 Nam SXCT 50510365 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

130 M-80 Phạm Ngọc Chiến 04/11/1990 Nam SXCT 50512288 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

131 M-81 Trần Đình Hùng 12/10/1988 Nam SXCT 50514706 Nghệ An Không khám sức khỏe

132 M-82 Nguyễn Minh Tuấn 29/10/2001 Nam SXCT 50515748 Nghệ An Không khám sức khỏe

133 M-83 Nguyễn Văn Mậu 21/04/1998 Nam SXCT 50516110 Nghệ An Không khám sức khỏe

134 M-84 Vũ Đức Duy 19/10/2002 Nam SXCT 50500201 Hà Nội Không khám sức khỏe

135 M-85 Nguyễn Hữu Hùng 24/02/2003 Nam SXCT 50510909 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

136 M-86 Lê Thị Ngọc 29/11/1999 Nữ SXCT 91220492 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

137 M-87 Đoàn Văn Đạo 06/06/1996 Nam SXCT 50509451 Ninh Bình Không khám sức khỏe



138 M-88 Lê Thị Thuấn 10/08/2003 Nữ SXCT 91220477 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

139 M-89 Nguyễn Thị Hoài 30/11/2002 Nữ SXCT 51107272 Nghệ An Không khám sức khỏe

140 M-90 Lê Đăng Thành 13/10/2003 Nam SXCT 50511529 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

141 M-91 Ngô Thanh Hoàng 21/12/1996 Nam SXCT 50518208 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

142 M-92 Hoàng Văn Long 22/11/1999 Nam SXCT 50504325 Thái Nguyên Không khám sức khỏe

143 M-93 Lê Mậu Tùng 03/01/1993 Nam SXCT 50513976 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

144 M-94 Lê Văn Cương 05/06/1993 Nam SXCT 50517954 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

145 M-95 Đàm Văn Nghị 18/08/1988 Nam SXCT 50503834 Lạng Sơn Không khám sức khỏe

146 M-96 Đào Xuân Hợi 02/05/1984 Nam SXCT 50519070 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

147 M-97 Hồ Mạnh Tường 18/11/1986 Nam SXCT 50516431 Nghệ An Không khám sức khỏe

148 M-98 Hồ Vĩnh Phúc 21/06/1987 Nam SXCT 50515453 Nghệ An Không khám sức khỏe

149 M-99 Lê Duy Thuận 07/07/1987 Nam SXCT 50513995 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

150 M-100 Trần Hồng Khanh 02/01/1989 Nam SXCT 50515995 Nghệ An Không khám sức khỏe

151 M-101 Lê Quang Anh 23/10/2004 Nam SXCT 50518094 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

152 M-102 Nguyễn Văn Cao 23/01/2003 Nam SXCT 50504550 Phú Thọ Không khám sức khỏe

153 M-103 Nguyễn Văn Mạnh 18/01/2000 Nam SXCT 50519189 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

154 M-104 Nguyễn Hữu Đức 16/03/2002 Nam SXCT 50519371 Quảng Bình Không khám sức khỏe

155 M-105 Nguyễn Tiến Đan 06/08/2003 Nam SXCT 50500166 Hà Nội Không khám sức khỏe

156 M-106 Phạm Văn Hải 10/09/2003 Nam SXCT 50519720 Quảng Bình Không khám sức khỏe

157 M-107 Đỗ Văn Tài 28/11/1992 Nam SXCT 50518890 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

158 M-108 Lê Thị Hoa 23/05/1992 Nữ SXCT 51104938 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

159 M-109 Nguyễn Thị Hiên 13/08/1990 Nữ SXCT 51102852 Bắc Giang Không khám sức khỏe

160 M-110 Phan Thị Hoa 15/11/1993 Nữ SXCT 91214073 Nghệ An Không khám sức khỏe

161 M-111 Trần Thị Khuyên 15/02/1993 Nữ SXCT 91220257 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

162 M-112 Bùi Ngọc Tuân 22/05/2003 Nam SXCT 50504586 Phú Thọ Không khám sức khỏe

163 M-113 Cao Thành An 19/03/2003 Nam SXCT 50501277 Hải Phòng Không khám sức khỏe

164 M-114 Chu Quang Đương 25/01/2004 Nam SXCT 50500901 Hà Nội Không khám sức khỏe

165 M-115 Lâm Tuấn Khải 01/12/2003 Nam SXCT 50500883 Hà Nội Không khám sức khỏe

166 M-116 Lê Xuân Chiến 12/02/2004 Nam SXCT 50504926 Phú Thọ Không khám sức khỏe

167 M-117 Nguyễn Quý Luân 18/01/2001 Nam SXCT 50500865 Hà Nội Không khám sức khỏe

168 M-118 Nguyễn Văn Tài 24/06/2003 Nam SXCT 50508137 Nam Định Không khám sức khỏe

169 M-119 Nguyễn Văn Thành 02/04/2003 Nam SXCT 50500877 Hà Nội Không khám sức khỏe

170 M-120 Trần Từ Huy 21/09/2003 Nam SXCT 50508601 Nam Định Không khám sức khỏe

171 M-121 Lê Văn Nam 17/05/2000 Nam SXCT 50511001 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

172 M-122 Nguyễn Long Nhật 20/07/1999 Nam SXCT 50502587 Hưng Yên Không khám sức khỏe

173 M-123 Lê Phú Thắng 23/09/2003 Nam SXCT 50517963 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

174 M-124 Nguyễn Anh Tuấn 19/09/2002 Nam SXCT 50504578 Phú Thọ Không khám sức khỏe

175 M-125 Đặng Bá Huy 02/12/2003 Nam SXCT 50511634 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

176 M-126 Vũ Tuấn Khanh 10/05/1998 Nam SXCT 50502054 Hải Dương Không khám sức khỏe

177 M-127 Cấn Văn Hưng 21/10/2001 Nam SXCT 50500290 Hà Nội Không khám sức khỏe

178 M-128 Nguyễn Tiến Mạnh 27/12/1999 Nam SXCT 50519305 Quảng Bình Không khám sức khỏe

179 M-129 Lưu Thanh Lâm 16/10/2002 Nam SXCT 50511246 Thanh Hóa Khám sức khỏe

180 M-130 Nguyễn Quang Huy 08/06/2001 Nam SXCT 50511846 Thanh Hóa Khám sức khỏe



181 M-131 Võ Trường Đức 11/03/1998 Nam SXCT 50518251 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

182 M-132 Nguyễn Quốc Thắng 18/05/2002 Nam SXCT 50502057 Hải Dương Không khám sức khỏe

183 M-133 Nguyễn Thế Anh 23/02/2004 Nam SXCT 50504711 Phú Thọ Không khám sức khỏe

184 M-134 Nguyễn Thế Khanh 01/06/2002 Nam SXCT 50509853 Ninh Bình Không khám sức khỏe

185 M-135 Trần Anh Tuấn 15/03/2004 Nam SXCT 50509642 Ninh Bình Không khám sức khỏe

186 M-136 Trương Khắc Vinh 10/05/1994 Nam SXCT 50511052 Thanh Hóa Không khám sức khỏe


